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TUẦN 27 

A.TIẾT 1: VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM

I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:

Sau bài học, học sinh cần:

- Nắm được vị thế của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và toàn thế giới.

- Hiểu được khái quát hoàn cảnh kinh tế - chính trị hiện nay của nước ta.

- Biết nội dung, phương pháp học tập địa lí Việt Nam. 
2. Kỹ năng:

- Nâng cao kĩ năng nhận xét qua bảng số liệu về tỉ trọng các ngành kinh tế năm 1999 và 2000.

- Vẽ bản đồ Việt Nam.

3. Thái độ:
- Có ý thức hệ thống và ôn tập kiến thức khi tự học ở nhà.

- Tinh thần cố gắng học tập, vượt qua mọi thử thách khó khăn để hoàn thành tốt việc học tập của các nhân.

II. Nội dung bài học
1. Vị trí và giới hạn lãnh thổ.

a. Phần đất liền.

-  Cực Bắc: 23023’B-105020’Đ, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

-  Cực Nam: 8034’B-104040’Đ, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

-  Cực Tây: 22022’B-10209’Đ, ã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

- Cực Đông: 12040’B-109024’Đ xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Nước ta nằm hoàn toàn trong đới khí hậu nhiệt đới.
- Diện tích: 331.212 km2
b. Phần biển

- Biển nước ta nằm ở phía Đông lãnh thổ với diện tích khoảng 1 triệu km2.

c. Đặc điểm của vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên

- Nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến.

- Nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.

- Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và hải đảo.

- Nơi giao lưu giữa các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.

B. TIẾT 2: VÙNG BIỂN VIỆT NAM
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
Sau bài học, học sinh cần:
· Học sinh cần nắm được đặc điểm tự nhiên biển Đông.

· Hiểu biết về tài nguyên và môi trường vùng biển Việt Nam.

· Có nhận thức đúng về vùng biển chủ quyền Việt Nam.

2.  Kĩ năng

- Phân tích những đặc tính chung và riêng của biển Đông.

- Xác định mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên vùng biển và đất liền, hiểu sâu sắc thiên nhiên Việt Nam mang tính chất bán đảo khá rõ nét.
3. Thái độ:
- Có ý thức hệ thống và ôn tập kiến thức khi tự học ở nhà.

-  Tinh thần cố gắng học tập, vượt qua mọi thử thách khó khăn để hoàn thành tốt việc học tập của các nhân.
- Thấy được sự cần thiết bảo vệ chủ quyền trên biển, tài nguyên biển và vấn đề bảo vệ môi trường vùng biển là rất quan trọng và cấp bách.

II. Nội dung bài học
1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam  
 a. Diện tích, giới hạn 

- Biển Đông là 1 biển lớn, tương đối kín, trải dài từ xích đạo đến chí tuyến bắc, có diện tích là: 3.447.000 km2.

·  Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

· Vùng biển Việt Nam là 1 phần của biển Đông, có diện tích khoảng 1 triệu km2 
b. Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển 

* Đặc điểm khí hậu biển Đông:

- Gió trên biển mạnh hơn trong đất liền gây sóng cao. Có 2 mùa gió:

+ Gió Đông Bắc: từ tháng 10 ( 4

+ Gió Tây Nam: từ tháng  5  ( 9

· Chế độ nhiệt : mùa Đông ấm, mùa Hạ mát hơn đất liền. Nhiệt độ trung bình của nước biển tầng mặt là 230C. Biên độ nhiệt nhỏ hơn đất liền.

- Mưa : Ít hơn trên đất liền: 1100 – 1300 mm/năm.

* Đặc diểm hải văn Biển Đông:

- Dòng biển tương ứng 2 mùa gió:

+ Dòng biển mùa Đông hướng: Đông Bắc – Tây Nam .      

+ Dòng biển mùa Hạ hướng: Tây Nam – Đông Bắc.
· Dòng biển cùng các vùng nước trồi, nước chìm kéo theo sự di chuyển sinh vật biển.

· Thủy triều: phức tạp. Chế độ triều của vịnh Bắc Bộ được coi là điển hình của thế giới.

· Độ mặn: 30 – 33 o/oo 

2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam 
* Tài nguyên biển:

· Vùng biển Việt Nam có giá trị to lớn về   kinh tế và tự nhiên.

· Tài nguyên: hải sản, khoáng sản, phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt,…

* Môi  trường biển:

- Môi trường biển nước ta còn khá trong lành, tuy nhiên đang bị ô nhiễm do dầu khí và chất thải sinh hoạt.

- Khai thác biển cần chú ý bảo vệ môi trường biển.
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Điểm cực Tây nước ta ở địa phận của tỉnh:
   A. Lai Châu.
   B. Điện Biên.
   C. Nghệ An.
   D. Sơn La.
Câu 2: Điểm cực Bắc của nước ta nằm ở địa phận của tỉnh:
A. Hà Giang.
B. Lai Châu.

C. Điện Biên.

D. Lào Cai.
Câu 3: Điểm cực Đông của nước ta nằm ở địa phận của tỉnh:
   A. Bình Định.
   B. Phú Yên.
   C. Bình Thuận
   D. Khánh Hòa.
Câu 4: Điểm cực Nam của nước ta nằm ở địa phận của tỉnh:
   A. Kiên Giang.
   B. Bạc Liêu.
   C. Cà Mau.
   D. An Giang.
Câu 5: Từ Tây sang Đông, phần đất liền nước ta mở rộng trên:
   A. 7 kinh độ.
   B. 8 kinh độ.
   C. 9 kinh độ.
   D. 10 kinh độ.
Câu 6: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta kéo dài gần:
   A. 12 độ vĩ.
   B. 13 độ vĩ.
   C. 14 độ vĩ.

   D. 15 độ vĩ.
Câu 7: Phần đất liền của nước ta kéo dài theo chiều Bắc – Nam tới:
   A. 1650 km.
   B. 1660 km.
   C. 1670 km.
   D. 1680 km.
Câu 8: Diện tích lãnh thổ Việt Nam là:
   A. 313. 212 km2.
   B. 331. 212 km2.
   C. 331. 212 km.
   D. 313. 122 km2.
Câu 9: Vùng biển nước ta có diện tích khoảng:  
   A. 0,5 triệu km2.
   B. 1,0 triệu km2.
   C. 1,5 triệu km2.
   D. 2,0 triệu km2.

Câu 10: Nơi hẹp nhất theo chiều Tây – Đông của nước ta là: 
   A. Nghệ An.
   B. Hà Tĩnh.
   C. Quảng Bình
   D. Quảng Trị
Câu 11: Nơi hẹp nhất theo chiều Tây – Đông của nước ta chư đầy: 

   A. 50 km.
   B. 60 km.
   C. 70 km.
   D. 80 km.
Câu 12:Tên đảo lớn nhất của nước ta là:
   A. Phú Quý.
   B. Phú Quốc.
   C. Cát Bà.
   D. Trường Sa.
Câu 13: Đường bờ biển nước ta dài: 
   A. 3250 km.
   B. 3260 km.
   C. 3270 km.
   D. 3280 km.
Câu 14: Đường biên giới trên đất liền nước ta dài: 

A.  4400  km.
B.  4500km.
C. 4600 km. 
D.  4700 km.
Câu 15: Điểm nào sau đây không đúng với Biển Đông:
   A. Biển lớn thứ hai thế giới.
   B. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa.
   C. Trải rộng từ xích đạo đến chí tuyến Bắc. 
   D. Thông với Đại Tây Dương qua các eo biển hẹp.
Câu 16: Loại gió chiếm ưu thế trên biển đông từ tháng 10 – 4 là:
   A. Gió hướng Đông Bắc.
   B. Gió hướng Tây Nam.
   C. Gió hướng Tây Bắc.
   D. Gió hướng Đông Nam.
Câu 17: Độ sâu trung bình của vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan dưới: 
   A. 50 m.
   B. 100 m.
   C. 150 m.
   D. 200 m.
Câu 18: Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt Biển Đông là trên: 
   A. 210C.
   B. 220C.
   C. 230C.
   D. 240C.
Câu 19: Dòng biển mùa đông trong biển nước ta chảy theo hướng: 
   A. Đông Bắc – Tây Nam.
   B. Đông Nam – Tây Bắc.
   C. Tây Bắc – Đông Nam.

   D. Tây Nam – Đông Bắc.
Câu 20: Độ muối bình quân của biển đông là:
   A. 27-300/00.
   B. 30-330/00.
   C. 33-360/00.
   D. 36-390/00.
D. Dặn dò
· Học sinh ôn lại kiến thức trọng tâm, ghi vào tập khi cần thiết.
· Học sinh vào đường link để thực hiện yêu cầu của bài tập: https://forms.gle/b5tYmAFGsGtXFuZW9
· Thời gian làm bài từ ngày 27/04/2020 đến 16 giờ ngày 30/04/2020.
· Khi làm bài học sinh nhớ ghi đầy đủ họ và tên, lớp.
